
ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT 

I. ĐỌC HIỂU  

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án A C D A D 

 

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Chị Mai đã có những thành tích đáng khích lệ nào trong học tập? 

Nhiều năm liền chị đều là học sinh giỏi.  Đ 

Ở lớp, chị là một lớp phó gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động.  S 

Năm 2016 - 2017 chị đã đạt giải Nhất cuộc thi “Kể chuyện theo sách” cấp huyện. S 

 

I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 1: C 

Bài 2: a) Gạch dưới các câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người: 

(1) Thắng không kiêu, bại không nản 

(2) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

(3) Thua keo này, bày keo khác 

(4) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 

(5) Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

b) Điền từ thích hợp có tiếng chí vào chỗ trống trong những câu sau: 

Điền từ có tiếng chí: (1) chí lí ; (2) chí thân  

 

Bài 3. Gạch chân các tính từ trong đoạn thơ sau: 

Em mơ làm mây trắng 

Bay khắp nẻo trời cao 

Nhìn non sông gấm vóc 

Quê mình đẹp biết bao! 

 Em mơ làm nắng ấm 

Đánh thức bao mầm  xanh 

Vươn lên từ đất mới 

Mang cơm no áo lành. 

 

  



ĐÁP ÁN TOÁN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

              37   24  =  888                       123   45  = 5535                    1036   27 = 27972 

              52   13= 676                              228   12 = 2736                  1271   16 = 20336 

 

Bài 2: Điền số vào chỗ chấm: 

a) 26  27 = 702
 

c) 2040  38 = 77520 

b) 142  45 = 6390
 

d) 4005  17 = 68085 

Bài 3: Tính: 

35  4 + 35    6 = 35 x (4 + 6)                           37   28 + 37    72  = 37 x (28 + 72) 

                            = 35 x 10                                                                  = 37 x 100 

                            = 350                                                                        = 3700 

45  17 - 45    9 = 45 x (17 - 9)                        52   48 - 52    28  = 52 x (48 - 28) 

                            = 45 x 8                                                                  = 52 x 20 

                            = 360                                                                      = 1040 

Bài 4  

Cách 1: 

Số kg gạo cửa hàng có tất cả là: 

15   50 = 750(kg) 

Số kg gạo cửa hàng đã bán là: 

15   18 = 270 (kg) 

Số kg gạo còn lại là: 

750 - 270 = 480 (kg) 

     Đáp số: 480 kg  

 

Cách 2: 

Số túi gạo cửa hàng còn lại là: 

50 – 18 = 32 (túi) 

Số kg gạo cửa hàng còn lại là: 

15   32 = 480 (kg) 

Đáp số: 480 kg  

Bài 5 

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

20 – 6 = 14 (m) 

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

(20 + 14)   2 = 68 (m) 

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

20   14 = 280 (m
2
) 

Đáp số: chu vi: 68m, diện tích: 280 m
2
 



 

 

 

 


